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1. Giới thiệu
Đại dịch Covid 19 đã tác động rất lớn tới nền

kinh tế của các quốc gia trong đó có Việt Nam. Do
ảnh hưởng của đại dịch, hàng loạt doanh nghiệp
đã phá sản dẫn đến việc cho vay doanh nghiệp của
các ngân hàng trở nên vô cùng khó khăn. Trong
bối cảnh đó, tín dụng cá nhân chính là lĩnh vực
thay thế tốt để các ngân hàng có thể đảm bảo được
hoạt động kinh doanh của mình. Với dân số xấp
xỉ 100 triệu dân, cho vay khách hàng cá nhân ở
Việt Nam là một thị trường rất màu mỡ cho các
ngân hàng. Hiểu được vấn đề này, các ngân hàng
thương mại đã và đang hướng chiến lược của
mình sang nhóm khách hàng này.

Tuy nhiên, cho vay khách hàng cá nhân bên
cạnh những lợi ích thu được cũng tiềm ẩn khá
nhiều rủi ro. Mặc dù trong những năm qua tỷ lệ

nợ xấu đối với nhóm khách hàng này vẫn trong
phạm vi an toàn nhưng tỷ lệ này vẫn tăng qua các
năm. Rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân có
khá nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu vẫn do
việc thẩm định khách hàng cá nhân khó hơn so
với khách hàng doanh nghiệp vì doanh nghiệp có
đầy đủ số liệu báo cáo còn khách hàng cá nhân thì
không. Vì thế, việc thẩm định khách hàng cá nhân
đòi hỏi cán bộ tín dụng phải có trình độ, kinh
nghiệm và hiểu được yếu tố nào sẽ quan trọng đối
việc trả nợ đúng hạn của khách hàng. Vì vậy, việc
nghiên cứu các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến
việc khách hàng trả nợ đúng hạn là vô cùng cần
thiết đối với các ngân hàng. 

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu
Cho đến nay, trên thế giới cũng như tại Việt

Nam đã có một số công trình nghiên cứu về khả
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B ài viết nhằm phân tích các yếu tố có ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của các khách hàng
cá nhân ở các ngân hàng thương mại của Việt Nam. Với bộ dữ liệu gồm 1000 khách hàng

cá nhân có các hợp đồng vay vốn tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam được thu thập từ Trung
tâm thông tin tín dụng Việt Nam (CIC), bằng việc sử dụng mô hình hồi quy logistic, kết quả nghiên cứu
cho thấy có 7 yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng bao gồm độ tuổi, giới tính
khách hàng, thời hạn vay, lãi suất vay vốn, số tiền vay, tài sản đảm bảo và mục đích vay vốn. Dựa trên
kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đưa ra một số khuyến nghị cho các nhà quản trị ngân hàng trong việc
ra quyết định đối với các khoản cho vay khách hàng cá nhân.
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năng trả nợ của khách hàng cá nhân của các ngân
hàng. Các nghiên cứu này thường được thực hiện
tại các ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng, sử
dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau bao
gồm cả phương pháp định tính và định lượng. Kết
quả của các nghiên cứu này đã chỉ ra được một số
nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân.

Một trong những nghiên cứu đầu tiên về vấn
đề này là của (Crook, 1995). Sử dụng mô hình
Probit với mẫu nghiên cứu là 4299 hộ gia đình,
tác giả đã chỉ ra khả năng trả nợ chịu ảnh hưởng
từ các yếu tố như độ tuổi của chủ hộ, thu nhập và
sở hữu nhà riêng.

Kohansal & Mansoori sử dụng mô hình logit
để phân tích khả năng trả nợ của các khách hàng.
Phân tích của các tác giả đã chỉ ra yếu tố kinh
nghiệm của nông dân, thu nhập hàng tháng, số
tiền vay và giá trị tài sản đảm bảo có tương quan
thuận với khả năng trả nợ, trong khi lãi suất,
khoản trả góp có tuơng quan nghịch với khả năng
trả nợ (Kohansal & Mansoori, 2009). 

Antwi và cộng sự phân tích ảnh hưởng của các
yếu tố tới rủi ro không trả nợ đúng hạn của khách
hàng ở Ghana bằng mô hình hồi quy logit. Với
mẫu gồm 800 quan sát thu thập từ năm 2006 đến
năm 2010. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng mục
đích vay và tài sản đảm bảo là hai yếu tố có ảnh
hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng và tác
giả khuyến nghị các ngân hàng cần chú ý đến khả
năng đảm bảo khoản vay bằng tài sản của khách
hàng để giảm thiểu rủi ro không khả được nợ
(Antwi, Mills, Mills, & Zhao, 2012).

Wongnaa và Awunyo - Vitor  nghiên cứu các
yếu tố cơ bản tác động tới khả năng trả nợ của
các nông dân ở Sene của Ghana. Tác giả đã sử
dụng bảng hỏi để thu thập số liệu. Kết quả
nghiên cứu từ 100 khách hàng cho thấy các yếu

tố trình độ, kinh nghiệm, thu nhập, độ tuổi, giám
sát có tác động dương đến khả năng trả nợ vay.
Các yếu tố giới tính và hôn nhân có tác động âm
đến khả năng trả nợ trong khi biến quy mô hộ gia
đình không có tác động rõ ràng (Wongnaa &
Awunyo, 2013).

Hussain và Shorouq đưa ra hai mô hình chấm
điểm tín dụng để phục vụ việc ra quyết định cho
vay tại các ngân hàng của Jordan. Mô hình sẽ
nâng cao chất lượng quyết định tín dụng và cải
thiện các thủ tục cho vay, giảm thời gian và chi
phí thẩm định. Mô hình được xây dựng dựa trên
số liệu từ cả hai trường hợp đơn xin vay được
chấp nhận hoặc từ chối ở các ngân hàng. Các tác
giả kết luận mô hình logistic có tỷ lệ chính xác
tổng thể cao hơn. Các biến độc lập được đưa vào
mô hình gồm: quốc tịch, giới tính, độ tuổi, thu
nhập hàng tháng, loại hình công ty, bảo đảm, số
tiền vay, thời hạn, mục đích vay vốn (Hussain &
Shorouq, 2014). 

Tác giả Đặng Thị Cẩm Nhung phân tích các
yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Long An.
Với mẫu dữ liệu gồm 230 khách hàng, bài viết sử
dụng mô hình logit nhằm đánh giá mức độ ảnh
hưởng của các yếu tố đến khả năng trả nợ của
khách hàng cá nhân của Agribank chi nhánh Long
An. Kết luận của tác giả là khả năng trả nợ ảnh
hưởng bởi các yếu tố như giới tính, tình trạng hôn
nhân, nghề nghiệp, thu nhập và chi tiêu bình quân
mỗi gia đình, thời hạn vay. Từ kết quả phân tích,
tác giả đưa ra một số khuyến nghị trong việc thẩm
định các khoản vay của khách hàng cá nhân tại
Agribank chi nhánh Long An.

Phạm Quang Tín và cộng sự  phân tích các
yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay của ngân
hàng CSXH Việt Nam. Bằng mô hình logit, với
bộ số liệu gồm 350 quan sát là khách hàng của
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NHCSXH, tác giả đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng
đến rủi ro cho vay bao gồm yếu tố nhân khẩu
học, yếu tố liên quan công việc, các yếu tố liên
quan khoản vay (thời hạn, lãi suất,...) và một số
yếu tố nội bộ ngân hàng. Kết quả nghiên cứu là
tài liệu cho các nhà quản lý NHCSXH tham khảo
khi xây dựng chính sách và ra quyết định cho
vay nhằm đảm bảo an toàn cho ngân hàng (Tín
& et al, 2018).

Nguyễn Đặng Thiên Hương  nghiên cứu các
nhân tố có tác động đến xác suất trả nợ của khách
hàng cá nhân tại NHTMCP Ngoại Thương Việt
Nam. Áp dụng mô hình hồi quy logistic, tác giả
đã cho thấy có 4 yếu tố có tác động dương đến
khả năng trả nợ bao gồm: tài sản đảm bảo, thu
nhập hàng tháng, sở hữu nhà riêng và lịch sử nợ
quá hạn. Hai yếu tố có tác động âm là số người
phụ thuộc và lãi suất vay vốn (Hương, 2019).

Nhìn chung, có thể thấy phần lớn các nghiên
cứu trước đây đều được thực hiện tại 1 ngân hàng
hoặc 1 chi nhánh ngân hàng, vì vậy phạm vi hẹp,
số quan sát ít nên kết quả thu được hạn chế, tính
ứng dụng thấp, đây chính là khoảng trống cho
nghiên cứu này.

3. Cơ sở lý thuyết
3.1. Khả năng trả nợ của khách hàng
Khả năng trả nợ của khách hàng được hiểu là

việc khách hàng có hoàn trả đầy đủ số tiền đã vay
cho bên cho vay khi đến hạn hay không. Cho tới
nay, vẫn chưa có khái niệm nhất quán về “khả
năng trả nợ” mà chỉ có những biểu hiện về việc
khách hàng “không có khả năng trả nợ”. Vì thế,
có thể quan niệm nếu khách hàng không có biểu
hiện của việc “không có khả năng trả nợ” thì
nghĩa là khách hàng “có khả năng trả nợ”. 

Căn cứ khái niệm của Quỹ tiền tệ quốc tế
(IMF) thì: “Nợ xấu là khoản nợ khi quá hạn trả
lãi và/hoặc gốc trên 90 ngày; hoặc các khoản lãi

chưa trả từ 90 ngày trở lên đã được nhập gốc, tái
cấp vốn hoặc đồng ý chậm theo thỏa thuận, hoặc
các khoản phải thanh toán đã quá hạn 90 ngày
nhưng có lý do để chắc chắn, để nghi ngờ về khả
năng khoản vay sẽ không được thanh toán đầy
đủ” (Dờn, 2016). 

Theo khái niệm của Hiệp ước Basel II, khách
hàng không trả được nợ là:

- Khách hàng không thể thanh toán đầy đủ
khoản vay khi đến hạn mà chưa tính đến việc
ngân hàng thanh lý tài sản (nếu có) để thu hồi. 

- Khách hàng có các khoản nợ xấu có thời gian
quá hạn trên 90 ngày (Dờn, 2016).

Theo Thông tư số 11/2021/TT-NHNN, nợ
nhóm 2 là các khoản nợ được đánh giá là có khả
năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi nhưng có dấu
hiệu suy giảm khả năng trả nợ ở khách hàng. Vì
vậy, khách hàng thuộc nợ nhóm 2 vẫn được hiểu
là có khả năng trả nợ, mặc dù khả năng trả nợ bị
suy giảm. 

Bài viết này sử dụng phân loại “khả năng trả
nợ” của khách hàng theo Thông tư số
11/2021/TT-NHNN, nghĩa là những khách hàng
hiện không có khả năng trả nợ đang có nợ ở nhóm
3, 4, 5, các khách hàng ở nhóm 1, 2 là có khả năng
trả nợ. 

3.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Trên cơ sở tổng quan và cơ sở lý luận, mô hình

phân tích được đề xuất như sau:
Cùng với mô hình phân tích, hệ thống các giả

thuyết được đề xuất như sau:
H1: Độ tuổi khách hàng tác động dương tới

khả năng trả nợ, nghĩa là tuổi khách hàng cao thì
khả năng trả nợ tốt hơn

H2: Tài sản đảm bảo tác động dương tới khả
năng trả nợ, nghĩa là khoản vay có đảm bảo bằng
tài sản có khả năng trả nợ cao hơn
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H3: Giới tính khách hàng tác động âm tới với
khả năng trả nợ

H4: Lãi suất khoản vay tác động âm tới khả
năng trả nợ, nghĩa là lãi suất càng cao thì khả
năng trả nợ càng giảm

H5: Kỳ hạn khoản vay tác động âm tới khả
năng trả nợ, nghĩa là thời hạn vay càng dài thì
khả năng trả nợ càng thấp

H6: Mục đích vay vốn tác động dương tới khả
năng trả nợ, nghĩa là các khoản vay sản xuất kinh
doanh có khả năng trả nợ cao hơn so với cho vay
tiêu dùng.

H7: Số tiền vay tác động dương tới khả năng
trả nợ, nghĩa là khoản vay có giá trị càng lớn thì
khả năng trả nợ càng cao 

4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp thu thập số liệu
Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu là số

liệu thứ cấp được thu thập từ Trung tâm thông tin
tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC). Số liệu được
thu thập là các số liệu về các khoản vay của khách
hàng cá nhân giai đoạn 2020 - 2022. Trong nghiên
cứu này, tác giả sử dụng mẫu nghiên cứu gồm
1000 khách hàng cá nhân có vay vốn từ các ngân

hàng thương mại Việt nam, số liệu được thu thập
từ CIC.

4.2. Phương pháp phân tích
Mô hình được phân tích bằng phần mềm SPSS

20.0 gốm các bước thống kê mô tả và phân tích
hồi quy.

Thống kê mô tả: mô tả lại các biến nhân khẩu
học (độ tuổi, giới tính khách hàng) và đặc điểm
khoản vay (thời hạn, lãi suất, số tiền vay...)

Phân tích hồi quy Logistic: nhằm đánh giá tác
động của các yếu tố tới khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân. Phương trình hồi quy được thiết lập
như sau:

Trong đó:
pi: xác xuất khách hàng trả được nợ
1 - pi: xác xuất khách hàng không trả được nợ
pi/(1- pi): tỷ số odds là tỷ số của xác xuất

khách hàng trả được nợ so với xác xuất khách
hàng không trả được nợ
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KNTN: khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân, là biến nhị nguyên có hai giá trị là 0 và 1.
Trong đó, KNTN = 1: khách hàng trả nợ đúng hạn
(nhóm nợ 1, 2) và KNTN = 0: khách hàng không
trả nợ đúng hạn (nhóm nợ 3, 4, 5)

TSDB: tài sản đảm bảo, TSĐB = 1 nếu vay
có tài sản đảm bảo, TSDB = 0 nếu vay không
có TSDB.

THOIHAN: thời hạn của khoản vay, là thời
hạn của khoản vay tính bằng tháng trên hợp đồng
tín dụng.

TUOI: tuổi của khách hàng cá nhân, tính bằng
năm được tính bằng cách lấy năm hiện tại trừ đi
năm sinh của khách hàng.

LAISUAT: lãi suất danh nghĩa ghi trên hợp
đồng tín dụng tính bằng phần trăm

MUCDICH: mục đích vay vốn của khách
hàng, chia thành hai nhóm MUCDICH = 0 nếu
khoản vay là cho vay tiêu dùng và
MUCDICH= 1 nếu khoản vay có mục đích là
sản suất kinh doanh.

SOTIENVAY: số tiền vay trong hợp đồng vay
vốn, đơn vị tính là triệu đồng

GIOITINH: giới tính của khách hàng, biến
GIOITINH = 1 nếu khách hàng là nam và
GIOITINH = 0 nếu khách hàng là nữ.

5. Kết quả nghiên cứu
5.1. Thống kê mô tả
Mẫu nghiên cứu gồm 1000 quan sát là các

khách hàng cá nhân có vay vốn từ các ngân hàng
thương mại được thu thập từ nguồn CIC. Về giới
tính, có 417 khách hàng là nữ chiếm 41.7%, 583
khách hàng là nam giới, chiếm tỷ lệ 58.3%.

Trong 1000 khách hàng cá nhân trong mẫu
nghiên cứu, có 418 khách hàng vay vốn nhằm
mục đích tiêu dùng chiếm tỷ lệ 41.8%, còn lại 582
khách hàng vay vốn nhằm mục đích sản xuất kinh
doanh (chiếm 58.2%)

Theo tài sản đảm bảo, có 301 khoản vay của
khách hàng là không có tài sản đảm bảo (bằng tài
sản) chiếm tỷ lệ 30.1%, còn lại 699 khoản vay là
có tài sản đảm bảo bằng tài sản, chiếm tỷ lệ 69.9%.

5.2. Mức độ phù hợp của mô hình
Kết quả ở Bảng 4 về sự phù hợp của mô hình

ta có Sig < 0.05, cho thấy mối tương quan giữa
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Bảng 1: Đặc điểm mẫu theo giới tính

(Nguồn: Tính toán của tác giả)

Bảng 2: Đặc điểm mẫu theo mục đích vay vốn

(Nguồn: Tính toán của tác giả)
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biến phụ thuộc và các biến độc lập trong mô hình
có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 5%. 

Giá trị -2LL = 286.349 từ Bảng 5 khá cao, cho
thấy mô hình có mức độ phù hợp khá tốt. Theo kết
quả kiểm định này thì mô hình có 58% sự thay đổi
của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc
lập, còn lại là bởi các yếu tố khác. Với mức độ
giải thích của mô hình là 58%, mô hình đảm bảo
mức độ phù hợp.

5.3. Kết quả dự báo
Theo tính toán ở Bảng 6, trong 800 khách hàng

trả nợ đúng hạn thì mô hình dự đoán đúng 757
khách hàng trả nợ đúng hạn, tỷ lệ dự đoán đúng là
94.6%. Trong số 200 khách hàng không trả nợ

đúng hạn thì mô hình đoán đúng 59 khách hàng,
tỷ lệ dự đoán đúng là 29.5%. Tỷ lệ dự đoán đúng

trung bình toàn mẫu là 81.6%, mô hình đảm bảo
tính phù hợp để dự báo. 

5.4. Kết quả hồi quy
Theo kết quả tính toán ở Bảng 7, các biến độc

lập trong mô hình đều có ý nghĩa với mức độ tin
cậy là 5% (Sig.<0.05). 

Theo đó, khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân của các ngân hàng ở Việt Nam chịu tác động
của các yếu tố như sau:

Tuổi khách hàng: theo kết quả hồi quy khả
năng trả nợ của khách hàng đồng biến với tuổi của
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(Nguồn: Tính toán của tác giả)

Bảng 4: Mức độ phù hợp của mô hình
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Bảng 5: Mức độ giải thích của mô hình

(Nguồn: Tính toán của tác giả)



khách hàng, theo kết quả này các khoản vay của
các khách hàng có độ tuổi tăng thêm 1 tuổi thì xác
suất trả được nợ sẽ tăng thêm 1.025. Điều này
tương đối phù hợp với thực tế, các khách hàng lớn
tuổi thường có nhiều kinh nghiệm, uy tín, trình
độ, do đó có khả năng trả nợ cao hơn các khách
hàng trẻ tuổi. Kết luận này phù hợp với nghiên
cứu của (Crook, 1995), (Roslan & Karim, 2009),
(Norhaziah & Mohd, 2012), (Bekhet & Eletter,
2014), và (Nhung, 2015).

Giới tính của khách hàng: hệ số bêta (β)
bằng -0.544 và giá trị exp (β) = 0.58 có thể được
giải thích là hệ số odds khả năng trả nợ ở nam
giới/hệ số odds khả năng trả nợ ở nữ giới là 0.58,
nghĩa là khả năng trả nợ của khách hàng là nam
giới là cao hơn so với khách hàng là nữ. 

Thời hạn khoản vay: kết quả hồi quy cho
thấy hệ số β = -0.005 và giá trị exp (β)= 0.995
nghĩa là thời hạn khoản vay tác động âm tới khả
năng trả nợ. Cụ thể theo mô hình thì nếu thời hạn
khoản vay tăng lên 1 tháng thì hệ số odds khả

năng trả nợ sẽ giảm 0.995 lần. Kết quả này giống
với kết luận trong nghiên cứu của (Bekhet &
Eletter, 2014).

Lãi suất: hệ số β của biến lãi suất vay vốn là
-0.051, giá trị exp (β) =0.950 cho thấy biến lãi
suất tác động âm tới khả năng trả nợ. Theo kết quả
này nếu lãi suất của khoản vay tăng thêm 1% thì
hệ số odds khả năng khách hàng trả nợ đúng hạn
sẽ giảm 0.950 lần. Kết quả này phù hợp với
(Crook, 1995), (Roslan & Karim, 2009),
(Norhaziah & Mohd, 2012), (Bekhet & Eletter,
2014) và (Nhung, 2015).

Số tiền vay: theo kết quả phân tích thì số tiền
vay trong hợp đồng có mối quan hệ thuận với khả
năng trả nợ của khách hàng. Với hệ số β = 0.001,
giá trị exp(β) bằng 1.001 nghĩa là nếu số tiền vay
tăng thêm 1 triệu đồng thì hệ số odds khả năng trả
nợ của khách hàng sẽ tăng thêm 1.001 lần. Kết
luận này trái ngược với kết luận trong nghiên cứu
của (Roslan & Karim, 2009) và (Kohansal &
Mansoori, 2009). Điều này có thể do nếu khách
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(Nguồn: Tính toán của tác giả)
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hàng vay số tiền càng lớn để kinh doanh thì khả
năng thành công cao hơn, ngoài ra, vay số tiền lớn
thì trách nhiệm sẽ cao do vậy khách hàng sẽ có ý
thức hoàn trả cao hơn,

Tài sản đảm bảo: số liệu hồi quy hệ số β =
0.667 và giá trị exp(B) = 1.949 có thể được giải
thích là hệ số odds khả năng trả nợ của các
khoản vay có tài sản đảm bảo/hệ số odds của các
khoản vay không có tài sản đảm bảo là 1.949
hay nói cách khác, các khoản vay có tài sản đảm
bảo có xác suất trả nợ đúng hạn cao gấp 1.949
lần so với các khoản vay không có tài sản đảm
bảo. Kết luận này giống với kết luận từ nghiên
cứu của (Norhaziah & Mohd, 2012), (Bekhet &
Eletter, 2014).

Mục đích vay vốn: hệ số β = 0.583 và giá trị
exp (β) = 1.791 có thể hiểu là hệ số odd khả năng
trả nợ của các khoản vay với mục đích sản xuất
kinh doanh/hệ số odds khả năng trả nợ của các
khoản vay tiêu dùng là 1.791 hay nói cách khác
khả năng trả nợ của các khoản vay phục vụ sản
xuất kinh doanh có xác xuất trả nợ đúng hạn cao
gấp 1.791 lần so với các khoản vay với mục đích
tiêu dùng. Kết luận này giống với kết luận của
(Mẫn, 2015).

6. Kết luận và khuyến nghị
6.1. Kết luận
Theo kết quả phân tích từ mẫu gồm 1000

khách hàng cá nhân được thu thập từ CIC, một số
kết luận được rút ra như sau:

Có 7 yếu tố ảnh hưởng tới việc trả nợ đúng hạn
của khách hàng cá nhân bao gồm độ tuổi, giới
tính, thời hạn khoản vay, lãi suất, số tiền vay, tài
sản đảm bảo và mục đính vay vốn (sig<0.05).
Trong đó, số tiền vay, độ tuổi khách hàng có tác
động dương tới khả năng trả nợ, thời hạn vay vốn
và lãi suất vay vốn có tác động âm tới khả năng
trả nợ của khách hàng.

Khách hàng là nam có xác suất trả nợ đúng
hạn là cao hơn so với khách hàng là nữ, các
khoản vay được đảm bảo bằng tài sản có xác suất
trả nợ đúng hạn cao hơn các khoản vay không có
tài sản đảm bảo.

Các khoản vay nhằm mục đích sản xuất kinh
doanh có khả năng trả nợ cao hơn so với các
khoản vay cho mục đích tiêu dùng.

6.2. Khuyến nghị
Từ những kết luận nêu trên, một số khuyến

nghị được đề xuất cho các nhà quản trị, các cán
bộ tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng
cá nhân:

Thứ nhất, các khoản vay không có tài sản đảm
bảo có mức độ rủi ro rất cao, nhất là khi cho vay
cho vay đối với các cá nhân. Chính vì vậy, các
ngân hàng cần hạn chế việc cho vay không có tài
sản đảm bảo đối với các khách hàng này. Ngoài
ra, công tác định giá tài sản đảm bảo cũng cần
được chú trọng trước mỗi hợp đồng vay vốn của
khách hàng.

Thứ hai, về độ tuổi khách hàng vay vốn, ngân
hàng nên chú trọng cho vay đối với các khách
hàng trung và lớn tuổi, bởi nhóm khách hàng này
thường có uy tín, trình độ, kinh nghiệm, có việc
làm ổn định và thu nhập ổn định hơn so với nhóm
khách hàng trẻ tuổi, vì vậy xác suất trả nợ đúng
hạn sẽ cao hơn. Nhóm khách hàng trẻ tuổi thường
vay nhằm mục đích chi tiêu cá nhân, trong khi có
thu nhập chưa ổn định nên xác suất trả được nợ sẽ
thấp hơn.

Thứ ba, ngân hàng nên chú trọng cho vay các
khách hàng có mục đích sản xuất kinh doanh bởi
các dự án kinh doanh tốt sẽ mang lại dòng tiền
cho khách hàng để trả nợ. Các khoản vay nhằm
mục đích tiêu dùng không tạo ra dòng tiền nên
khả năng trả nợ sẽ kém hơn. Tuy nhiên, để tránh
rủi ro từ các dự án sản xuất kinh doanh, ngân hàng
cần cẩn trọng trong công tác thẩm định dự án để
có thể lựa chọn các dự án tốt, hạn chế rủi ro.

Thứ tư, ngân hàng cần điều chỉnh số tiền vay,
lãi suất khoản vay và thời hạn khoản vay sao cho
hợp lý để đảm bảo thu hồi vốn. Nếu lãi suất cho
vay cao thì ngân hàng có thể thu được lợi nhuận
lớn tuy nhiên sẽ làm tăng chi phí cho khách hàng
và có thể dẫn đến việc khách hàng khó khăn trong
kinh doanh, không có khả năng trả nợ. Vấn đề ở
đây là cần linh hoạt và cân đối giữa lợi ích của
ngân hàng và khách hàng.!
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Summary

The article aims to analyze the factors
affecting the debt repayment ability of
individual customers in commercial banks in
Vietnam. In this study, the author used the
dataset of 1000 individual customers who have
loan contracts at commercial banks in Vietnam.
The data was collected from the Vietnam Credit
Information Center (CIC). The research method
used in this study is logistic regression model.
Research results show that there are 7 factors
that affect customers’ repayment ability
including age, gender, loan term, loan interest
rate, loan amount, collateral, and loan purpose.
Based on the research results, the author also
makes some recommendations for bank
administrators in making decisions for loans to
individual customers.
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